	Giáo án số:  21
	Thời gian thực hiện: học kỳ II / 2017-2018
Tên chương: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM
Thực hiện ngày     tháng     năm 2018 


Tên bài học:	LỰC HẤP HẪN – ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN 
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Nêu được khái niệm về lực hấp dẫn và các đặc điểm của lực hấp dẫn
- Phát biểu được định luật hấp dẫn và viết được hệ thức liên hệ của lực hấp dẫn (giới hạn áp dụng của công thức đó).
- Giải thích được một cách định tính sự rơi tự do và chuyển động của các hành tinh, vệ tinh bằng lực hấp dẫn.
- Phân biệt lực hấp dẫn với các loại lực khác như: lực điện, lực từ, lực ma sát,…
- Vận dụng được công thức của lực hấp dẫn để giải các bài tập đơn giản.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
	Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3’
	Điểm danh, nhắc nhở đi học đều đặn và đúng giờ.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Nhắc lại định luật III Niu-tơn.
- Dẫn nhập lực hấp dẫn.

	
- Trình chiếu các câu hỏi kiểm tra bài cũ.
- Nhận xét câu trả lời của học sinh.
- Dẫn nhập bài mới.
	
- Trả lời các câu hỏi.


	
5’ 

	2
	Giảng bài mới
I. Lực hấp dẫn
   Lực hấp dẫn là lực hút của mọi vật trong vũ trụ.

	
- Gv: Thả một vật nhỏ (cái hộp) rơi xuống đất.
- Lực gì đã làm cho vật rơi?
- Trái đất hút cho hộp rơi. Vậy hộp có hút trái đất không?
- Cho hs xem tranh hình 11.1
- Chuyển động của trái đất và mặt trăng có phải là chuyển động theo quán tính không?
- GV nhận xét
- Khái quát: mọi vật trong vũ trụ đều hút nhau bằng 1 loại lực gọi là lực hấp dẫn.
- Lực này có đặc điểm gì khác với các loại lực đã được biết?
	
Hoạt động 1: Tìm hiểu về lực hấp dẫn
- Quan sát rồi trả lời: (lực hút của trái đất)
- Suy nghĩ trả lời
- Quan sát tranh
- HS trả lời 



- HS ghi nhận lực hấp dẫn


- HS trả lời
	
10’

	
	II. Định luật vạn vật hấp dẫn
1. Định luật
    Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kì tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.


m1                          m2         

                            r
	Cho 2 vật, khối lượng lần lượt là m1; m2, đặt cách nhau một khoảng r (hình vẽ)
a. Hãy vẽ các vectơ thể hiện lực hấp dẫn giữa 2 vật.
b. Nhận xét về đặc điểm của các vectơ lực vừa vẽ.
m1
r



.- Nhận xét câu trả lời của HS
- Đọc nội dung định luật 
	HS trả lời



- Đọc nội dung định luật 
	10’

	3
	2. Hệ thức


Trong đó: m1; m2 là khối lượng của hai chất điểm. (kg)
r: khoảng cách giữa chúng (m)

: Gọi là hằng số hấp dẫn
	
- Viết công thức của lực hấp dẫn.
- Gọi 1 hs lên bảng viết
- Nhận xét về công thức hs vừa viết

- Trong đó:  gọi là hằng số hấp dẫn
- Vì sao trong đời sống hàng ngày, ta không cảm thấy được lực hút giữa các vật thể thông thường?
	
- Dựa vào ĐL, tự viết công thức.

- 1 em lên bảng viết: 


- HS suy nghĩ và trả lời
	10’

	4
	III. Trọng lực là trường hợp riêng của lực hấp dẫn
   Trọng lực của một vật là lực hấp dẫn giữa trái đất và vật đó.
   Trọng tâm của vật là điểm đặt của trọng lực của vật.

   Biểu thức của trọng lực theo ĐLVVHD:  (1)
Trong đó: m là khối lượng của vật
h: độ cao của vật so với mặt đất
M: Khối lượng trái đất
R: Bán kính trái đât.
Theo ĐL II Niu-tơn:P = m.g (2)

Suy ra: 
Nếu vật ở gần mặt đất 


  mR

         h

     

                



	Có thể hiểu trọng lực chính là gì?
- Điểm đặt của trọng lực ở đâu?
- Vậy trọng tâm của vật là gì? Dán hình 11.3

- GV hướng dẫn HS lập công thức tính gia tốc trọng trường.
- Trọng lực là lực hấp dẫn.
- Gọi hs lên bảng viết công thức. Gv nhận xét.

- Hãy viết công thức tính trọng lượng của vật theo ĐL II Niu-tơn
- Từ (1)và (2) chúng ta rút ra công thức tính g.


- Khi độ cao h càng lớn thì giá trị của g như thế nào?
- Viết công thức tính g ở gần mặt đất?
- Vậy tại một điểm nhất định g có giá trị như thế nào?
- Chú ý những nhận xét trên đây về trị số của g được rút ra từ ĐLVVHD và định luật II Niu-tơn. Chúng hoàn toàn phù hợp với thực nghiệm. Điều đó nói lên tính đúng đắn của các định luật đó.
	- HS trả lời
- Trọng lực đặt vào tâm của vật.





- Lên bảng viết :

 (1)
- Hs viết:  P = mg  (2)

- Hs làm theo yêu cầu gv:


- H tăng thì g giảm.



- Dựa vào công thức vừa viết được để trả lời.
	5‘

	5
	Hướng dẫn tự học
	Về nhà tự tổng hợp các nội dung đã học và tự giải BT
	2’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	SGK lớp 10 + Video clip youtube physics

	

Trưởng tổ môn



Nguyễn Thị Huyền Nga
	
                  Tp. HCM, ngày     tháng     năm 2018
Giảng viên







	
	


 
	Giáo án số:  22
	Thời gian thực hiện: học kỳ II / 2017-2018
Tên chương: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM
Thực hiện ngày     tháng     năm 2018 


Tên bài học:	BÀI TẬP
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Hiểu thấu định luật hấp dẫn.
- Giải được các BT cơ bản.
- Rèn luyện kĩ năng giải quyết vấn đề và kĩ năng bấm máy tính bỏ túi.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
	Máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3’
	Điểm danh, nhắc nhở đi học đều đặn và đúng giờ.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Nhắc lại tên bài vừa học

	
- Trình chiếu các câu hỏi kiểm tra bài cũ.
- Nhận xét câu trả lời của học sinh.
- Dẫn nhập vấn đề liên quan.
	
- Trả lời các câu hỏi.


	
10’ 

	2
	Bài tập
1. Tại sao gia tốc rơi tự do và trọng lượng của vật càng lên cao thì càng giảm?
   
	
Hướng dẫn người học:
- Áp dụng công thức giáo khoa để giải quyết vấn đề.
	
* Đọc đề tóm tắt vấn đề.
* HS thảo luận giải quyết vấn đề                        
* HS tiếp thu kiến thức.

	
5’

	
	2. Một vật khối lượng 1 kg ở trên mặt đất có trọng lượng 10 N. Khi chuyển vật tới một điểm cách tâm Trái Đất 2R (R là bán kính Trái Đất) thì nó có trọng lượng bằng bao nhiêu?          

	Hướng dẫn người học:
- Áp dụng công thức giáo khoa để giải quyết vấn đề.
ĐS:  2,5 N
	* Đọc đề tóm tắt vấn đề.
* HS thảo luận giải quyết vấn đề
* HS tiếp thu kiến thức.

	 5’

	3
	3. Hai tàu thủy, mỗi chiếc có khối lượng 50000 tấn ở cách nhau 1 km. Lấy g = 10 m/s2. So sánh lực hấp dẫn giữa chúng với trọng lượng của một quả cân có khối lượng 20 g.
	
Hướng dẫn người học:
- Áp dụng công thức giáo khoa để giải quyết vấn đề.
ĐS:  Nhỏ hơn
	
* Đọc đề tóm tắt vấn đề.
* HS thảo luận giải quyết vấn đề     
* HS tiếp thu kiến thức.

	10’

	4
	4. Tính trọng lượng của một nhà du hành vũ trụ có khối lượng 75 kg khi người đó ở
a) trên Trái Đất (lấy g = 9.8 m/s2).    
b) trên Mặt Trăng (lấy g = 1,7 m/s2).   
c) trên Kim Tinh (lấy g = 8,7 m/s2).
   
	Hướng dẫn người học:
- Áp dụng công thức giáo khoa để giải quyết vấn đề.
ĐS: a)735 N b)128 N c)653 N

	* Đọc đề tóm tắt vấn đề.
* HS thảo luận giải quyết vấn đề
* HS tiếp thu kiến thức.

	10‘

	5
	Hướng dẫn tự học
	Về nhà tự tổng hợp các nội dung đã học và tự giải lại BT
	2’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình VL1

	

Trưởng tổ môn



Nguyễn Thị Huyền Nga
	
                  Tp. HCM, ngày     tháng     năm 2018
Giảng viên







	Giáo án số:  23
	Thời gian thực hiện: học kỳ II / 2017-2018
Tên chương: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM
Thực hiện ngày     tháng     năm 2018 


Tên bài học:	LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO – ĐỊNH LUẬT HÚC
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Nêu được đặc điểm của lực đàn hồi của lò xo đặc biệt là về điềm đặt và hướng.
- Phát biểu và viết công thức của định luật Húc, nêu rõ ý nghĩa các đại lượng có trong công thức và đơn vị của các đại lượng đó.
- Nêu được những đặc điểm về lực căng của dây và áp lực giữa hai mặt tiếp xúc. 
- Biểu diễn được lực đàn hồi của lò xo khi bị dãn và khi bị nén.
- Vận dụng được định luật Húc để giải các bài tập có liên quan đến bài học.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
	Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3’
	Điểm danh, nhắc nhở đi học đều đặn và đúng giờ.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Dẫn nhập lực hấp dẫn.

	
- Dẫn nhập bài mới.
	
- Quan sát và lắng nghe.


	
5’ 

	2
	Giảng bài mới
I. Hướng và điểm đặt của lực đàn hồi của lò xo.
 -  Lực đàn hồi của lò xo xuất hiện ở cả 2 đầu của lò xo tác dụng vào các vật tiếp xúc (hay gắn) với nó làm nó biến dạng.
- Lò xo dãn: lực đàn hồi hướng vào trong.
- Lò xo nén: lực đàn hồi hướng ra ngoài.

	Hoạt động 1: Nhắc lại khái niệm về lực đàn hồi của lò xo. Xác định hướng và điểm đặt của lực đàn hồi.
- Dùng hai tay lần lượt kéo dãn và nén lò xo.
- Hai tay có chịu tác dụng của lò xo không? Đó là lực gì?
- Khi tay ta thôi tác dụng, vì sao lò xo lấy lại chiều dài ban đầu?
- Khi một vật đàn hồi bị biến dạng thì ở vật xuất hiện một lực gọi là lực đàn hồi. 
- Nhận xét gì về hướng của lực đàn hồi ở 2 đầu lò xo?
	
- HS quan sát và nhận xét.

+ HS trả lời

+ HS trả lời

+ HS nhận xét
(Lực đàn hồi có hướng sao cho chống lại sự biến dạng)
	
10’

	
	II. Độ lớn của lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc.
1. Thí nghiệm.
a. Bố trí
b. Kết quả: F ~ Δl
                  (Δl = l - l0)
2. Giới hạn đàn hồi của lò xo.
3. Định luật Húc
Trong giới hạn đàn hồi, độ lớn của lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo.


Trong đó: k là hệ số đàn hồi hoặc độ cứng của lò xo (N/m)

là độ biến dạng của lò xo. (m)
- Chú ý Δl = l - l0 đối với TH lò xo bị dãn.
Δl = l0 - l TH lò xo bị nén

	Hoạt động 2: TN tìm hiểu mối quan hệ giữa độ dãn của lò xo và độ lớn của lực ĐH.
- Giới thiệu mục đích của phần thực hành: tìm mối quan hệ định lượng giữa lực đàn hồi của lò xo và độ biến dạng của lò xo.
- Giới thiệu dụng cụ, cách tiến hành thí nghiệm và ghi kết quả.
- C2?
- Trọng lượng của các quả cân cho biết độ lớn của lực đàn hồi.
Chia lớp thành các nhóm tiến hành thí nghiệm hình 12.2
- Nhận xét kết quả thí nghiệm.
- Nếu treo quá nhiều quả cân thì sao?
- GV tiến hành TN để kiểm tra nhận xét trên.
- Đó chính là do chúng ta kéo vượt quá GHĐH của lò xo
- Thông báo nội dung định luật: trong giới hạn đàn hồi, độ lớn của lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo.
	- Trả lời câu C2.
- Hs làm việc theo nhóm:
+ Ghi lại kết quả TN để trả lời C3 


- Lò xo vẫn tiếp tục dãn nhưng không co lại như ban đầu.


- HS lắng nghe và ghi nhận.

	15’

	3
	4. Chú ý: 
- Lực đàn hồi ở sợi dây:
+ Chỉ xuất hiện khi dây bị dãn
- Điểm đặt và hướng: như lò xo khi bị giãn.
- Trường hợp các mặt tiếp xúc ép vào nhau: lực đàn hồi vuông góc với mặt tiếp xúc.




                                

 


               


	Hoạt động 3: Tìm hiểu về lực đàn hồi trong một vài trường hợp cụ thể
- Cho hs quan sát 1 dây cao su và một lò xo.
- Lực đàn hồi ở dây cao su và ở lò xo xuất hiện trong trường hợp nào?
- Vì vậy lực đàn hồi của dây gọi là lực căng.
- Gọi HS lên bảng vẽ các vectơ lực căng của dây cao su. Nhận xét về điểm đặt và hướng của lực căng?
- KL: Điểm đặt và hướng của lực căng: giống như lực ĐH của lò xo.
- TH các mặt tiếp xúc ép vào nhau: lực ĐH vuông góc với mặt tiếp xúc.
	
Ở lò xo lực đàn hồi xuất hiện khi lò xo dãn hoặc nén.
- Dây cao su lực đàn hồi chỉ xuất hiện khi dây bị kéo căng.
- Hs lên bảng vẽ


                                

	10’

	4
	Hướng dẫn tự học
	Về nhà tự tổng hợp các nội dung đã học và tự giải BT
	2’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	SGK lớp 10 + Video clip youtube physics

	

Trưởng tổ môn



Nguyễn Thị Huyền Nga
	
                    Tp. HCM, ngày     tháng     năm 2018
Giảng viên








	Giáo án số:  24
	Thời gian thực hiện: học kỳ II / 2017-2018
Tên chương: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM
Thực hiện ngày     tháng     năm 2018 


Tên bài học:	BÀI TẬP
 Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Hiểu thấu định luật Húc.
- Giải được các BT cơ bản.
- Rèn luyện kĩ năng giải quyết vấn đề và kĩ năng bấm máy tính bỏ túi.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
	Máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3’
	Điểm danh, nhắc nhở đi học đều đặn và đúng giờ.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Nhắc lại tên bài vừa học.


	
- Trình chiếu các câu hỏi kiểm tra bài cũ.
- Nhận xét câu trả lời của học sinh.
- Dẫn nhập vấn đề liên quan.
	
- Trả lời các câu hỏi.


	
10’ 

	2
	Bài tập
1. Phải treo một vật có trọng lượng bằng bao nhiêu vào một lò xo có độ cứng k = 100 N/m để nó dãn ra được 10 cm? 
	
Hướng dẫn người học:
- Áp dụng công thức giáo khoa để giải quyết vấn đề.
ĐS:  10 N     
	
* Đọc đề tóm tắt vấn đề.
* HS thảo luận giải quyết vấn đề                        
* HS tiếp thu kiến thức.

	
15’

	
	2. Một lò xo có chiều dài tự nhiên bằng 15 cm. Lò xo được giữ cố định tại một đầu, còn đầu kia chịu một lực kéo bằng 4,5 N. Khi đó lò xo dài 18 cm. Độ cứng của lò xo bằng bao nhiêu? 
    

	Hướng dẫn người học:
- Áp dụng công thức giáo khoa để giải quyết vấn đề.
ĐS:  150 N/m
	* Đọc đề tóm tắt vấn đề.
* HS thảo luận giải quyết vấn đề                        
* HS tiếp thu kiến thức.

	15’

	5
	Hướng dẫn tự học
	Về nhà tự tổng hợp các nội dung đã học và tự giải lại BT
	2’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình VL1

	

Trưởng tổ môn



Nguyễn Thị Huyền Nga
	
                Tp. HCM, ngày     tháng     năm 2018
Giảng viên







	Giáo án số:  25
	Thời gian thực hiện: học kỳ II / 2017-2018
Tên chương: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM
Thực hiện ngày     tháng     năm 2018 


Tên bài học:	LỰC MA SÁT 
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Nêu được những đặc điểm của lực ma sát (trượt, nghĩ, lăn) xuất hiện trong những trường hợp nào.
- Nêu được các đặc điểm về chiều và độ lớn của các loại lực ma sát.
- Viết được công thức của lực ma sát trượt.
- Vận dụng được công thức của lực ma sát trượt để giải các bài tập tương tự như trong bài học.
- Giải thích được vai trò của lực ma sát trong một số hiện tượng thực tế.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
	Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3’
	Điểm danh, nhắc nhở đi học đều đặn và đúng giờ
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Nhắc lại tên bài vừa học.

	- Trình chiếu các câu hỏi kiểm tra bài cũ.
- Nhận xét câu trả lời của học sinh.
- Dẫn nhập bài mới.
	
- Trả lời các câu hỏi.


	
5’ 

	2
	Giảng bài mới
I. Lực ma sát trượt
Xuất hiện ở mặt tiếp xúc của vật đang trượt trên một bề mặt, có hướng ngược với hướng của vận tốc.



	Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm về lực ma sát trượt

-Tác dụng cho một mẫu gỗ trượt trên bàn, một lát sau mẫu gỗ dừng lại. Lực nào đã làm cho vật dừng lại?

- Gọi HS lên bảng vẽ các vectơ  
- Nhận xét.

	
- Quan sát thí nghiệm.
- HS trả lời (lực ma sát trượt làm cho vật dừng lại)
	
10’

	
	1. Đo độ lớn của lực ma sát trượt như thế nào?
Thí nghiệm (hình 13.1)
2. Độ lớn của lực ma sát trượt phụ thuộc những yếu tố nào?
+ Độ lớn của lực ma sát trượt không phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc và tốc độ của vật.
+ Tỉ lệ với độ lớn của áp lực
+ Phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của 2 mặt tiếp xúc.

	Hoạt động 2: Tìm hiểu về độ lớn của lực ma sát trượt
- Trình bày các TN ở hình 13.1, giải thích về các đo độ lớn của lực ma sát trượt.

- Thảo luận trả lời C1.




- Làm một số thí nghiệm (về áp diện tích tiếp xúc, áp lực, tốc độ, bản chất và điều kiện của bề mặt tiếp xúc)
	- Quan sát thiết bị và tìm hiểu về cách đo độ lớn của lực ma sát trượt
- Hs thảo luận ở nhóm rồi trình bày trước lớp các yếu tố ảnh hưởng đến độ lớn của lực ma sát trượt.
- Quan sát thí nghiệm và nhận xét

	10’

	3
	3. Hệ số ma sát trượt

 (không có đơn vị)
Hệ số ma sát trư phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của 2 mặt tiếp xúc 
4. Công thức của lực ma sát trượt


	Hoạt động 3: Xây dựng khái niệm hệ số ma sát trượt và công thức tính lực ma sát trượt


- Vì Fmst ~ N ta hãy lập hệ số tỉ lệ giữa chúng: hay 


- Vậy  có đơn vị là gì?
	
Ghi hai công thức





-  không có đơn vị
	10’

	5
	Hướng dẫn tự học
	Về nhà tự tổng hợp các nội dung đã học và tự giải BT
	2’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	SGK lớp 10 + Video clip youtube physics

	

Trưởng tổ môn



Nguyễn Thị Huyền Nga
	
                    Tp. HCM, ngày     tháng     năm 2018
Giảng viên







	Giáo án số:  26
	Thời gian thực hiện: học kỳ II / 2017-2018
Tên chương: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM
Thực hiện ngày     tháng     năm 2018 


Tên bài học:	BÀI TẬP
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Hiểu thấu các công thức tính lực ma sát.
- Giải được các BT cơ bản.
- Rèn luyện kĩ năng giải quyết vấn đề và kĩ năng bấm máy tính bỏ túi.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
	Máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3’
	Điểm danh, nhắc nhở đi học đều đặn và đúng giờ.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Nhắc lại tên bài vừa học.


	
- Trình chiếu các câu hỏi kiểm tra bài cũ.
- Nhận xét câu trả lời của học sinh.
- Dẫn nhập vấn đề liên quan.
	
- Trả lời các câu hỏi.


	
10’ 

	2
	Bài tập
1. Hệ số ma sát trượt là gi? Nó phụ thuộc vào những yếu tố nào? Viết công thức lực ma sát trượt
	
Hướng dẫn người học:
- Áp dụng công thức giáo khoa để giải quyết vấn đề.

ĐS:         
	
* Đọc đề tóm tắt vấn đề.
* HS thảo luận giải quyết vấn đề                        
* HS tiếp thu kiến thức.

	
15’

	
	2. Một vận động viên môn khúc côn cầu dùng gậy gạt quả bóng để truyền cho nó một tốc độ đầu 10 m/s. Hệ số ma sát trượt giữa quả bóng và mặt băng là 0,1. Lấy g = 9,8 m/s2. Hỏi quả bóng đi được một đoạn đường bằng bao nhiêu thì dừng lại?     

	Hướng dẫn người học:
- Áp dụng công thức giáo khoa để giải quyết vấn đề.
ĐS:   51 m
	* Đọc đề tóm tắt vấn đề.
* HS thảo luận giải quyết vấn đề                        
* HS tiếp thu kiến thức.

	15’

	5
	Hướng dẫn tự học
	Về nhà tự tổng hợp các nội dung đã học và tự giải lại BT
	2’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình VL1

	

Trưởng tổ môn



Nguyễn Thị Huyền Nga
	
                  Tp. HCM, ngày     tháng     năm 2018
Giảng viên











	Giáo án số:  27

	Thời gian thực hiện: học kỳ II / 2017-2018
Tên chương: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM
Thực hiện ngày     tháng     năm 2018 


Tên bài học:	LỰC HƯỚNG TÂM 
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Phát biểu được định nghĩa và viết được biểu thức tính lực hướng tâm.
- Nhận biết được chuyển động li tâm, nêu được một vài ví dụ về chuyển động li tâm là có lợi hoặc có hại.
- Giải thích được vai trò của lực hướng tâm trong chuyển động tròn của các vật.
- Chỉ ra được lực hướng tâm trong một số trường hợp cụ thể (đơn giản).
- Giải thích được chuyển động văng ra khỏi quỹ đạo tròn của một số vật.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
	Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3’
	Điểm danh, nhắc nhở đi học đều đặn và đúng giờ.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Nhắc lại tên bài học cũ

	
- Trình chiếu các câu hỏi kiểm tra bài cũ.
- Nhận xét câu trả lời của học sinh.
- Dẫn nhập bài mới.
	
- Trả lời các câu hỏi.


	
5’ 

	2
	Giảng bài mới
I. Lực hướng tâm
1. Định nghĩa
Lực (hay hợp của các lực) tác dụng vào một vật chuyển động tròn đều và gây ra cho vật gia tốc hướng tâm gọi là lực hướng tâm.

2. Công thức






m








	Hoạt động 1: Hình thành khái niệm lực hướng tâm
- GV cầm một đầu dâu có buộc quả nặng quay nhanh trong mặt phẳng nằm ngang.
- Cái gì đã giữ cho quả nặng chuyển động tròn?
- Nếu coi quả nặng chuyển động tròn đều thì gia tốc của nó có chiều và độ lớn như thế nào?

- Gọi HS lên bảng vẽ 
- Vậy lực hướng tâm có chiều như thế nào?
- Theo ĐL II thì phải có lực tác dụng lên vật  để gây ra gia tốc cho vật. Vậy công thức tính độ lớn của lực hướng tâm như thế nào?
- Từ đó phát biểu định nghĩa lực hướng tâm?

- Trong chuyển động của quả nặng vừa quan sát, lực gì đóng vai trò lực hướng tâm?
- NX: Trong trường hợp này, đó cũng coi như là câu trả lời gần đúng. Vì trọng lượng của quả nặng còn khá nhỏ nếu chúng ta quay trong mặt phẳng nằm ngang thì có thể coi lực căng của dây là lực hướng tâm.
	
-Quan sát GV làm thí nghiệm.

- Trả lời (sợi dây)

- Hs trả lời 

                   




         



- Vẽ tiếp vectơ lực hướng tâm.
- Độ lớn của lực hướng tâm:


- Định nghĩa: Lực (hay hợp lực của các lực) tác dụng vào một vật  chuyển động tròn đều và gây ra cho vật gia tốc hướng tâm gọi là lực hướng tâm.
- Trả lời (lực căng dây)
	
10’

	
	3. Ví dụ
a. Lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vệ tinh nhân tạo đóng vai trò lực hướng tâm.
TĐ






b. Lực ma sát nghỉ đóng vai trò lực hướng tâm.











c. Hợp lực của trọng lực và lực căng đóng vai trò lực hướng tâm













	Hoạt động 2: Tìm hiểu một số ví dụ về lực hướng tâm
- GV treo tranh và nói rõ về những hiện tượng:
 + Vệ tinh nhân tạo quay quanh trái đất.
+ Bao diêm đặt trên bàn quay (có thể làm TN cho hs quan sát)
+ Một quả nặng buộc vào đầu dây.
- Trong mỗi hiện tượng trên lực nào là lực hướng tâm? Vẽ hình biểu diễn.
- Chia lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm làm một trường hợp.
- Sau đó gọi 3 HS lên bảng vẽ lại lực hướng tâm của 3 trường hợp đó.
- Nhận xét.




- Chú ý: Lực hướng tâm là hợp lực của trọng lực  và lực căng  của dây. Lực hướng tâm không do một vật cụ thể tác vào vật theo phương nằm ngang, mà là kết quả của sự tổng hợp 2 lực và.
- Không được hiểu lực hướng tâm là một loại lực cơ học mới, mà phải hiểu đó chính là một lực cơ học đã học (hoặc hợp lực của chúng) có tác dụng giữ cho vật chuyển động tròn.
- Tại sao đường ôtô, xe lửa ở những đoạn uốn cong phải làm nghiêng về phía tâm cong?
	- Quan sát tranh và chú ý các hiện tượng GV nêu.






Thảo luận nhóm

- Lên bảng vẽ.













- Suy nghĩ trả lời câu hỏi của GV.
	10’

	3
	II. Chuyển động li tâm

1. Khi các lực liên kết không đủ đóng vai trò , vật văng ra xa quỹ đạo.
2. Một số ví dụ:
- Ích lợi và ứng dụng
- Tác hại và cách phòng tránh.
	Hoạt động 3: Tìm hiểu về chuyển động li tâm
- Trở lại TN một vật đặt trên bàn quay. Dự đoán nếu bàn quay mạnh (nhanh) thì hiện tượng xảy ra như thế nào?
- Làm TN kiểm chứng, vì sao vật bị văng ra xa?


- Với lớn để giữ được vật trên quỹ đạo tròn thì lực hướng tâm phải đủ lớn. Nếu không đủ lớn để đóng vai trò của lực hướng tâm thì vật sẽ văng đi, đó là chuyển động li tâm.
- Nêu thêm một vài ứng dụng như: Máy bơm li tâm, máy giặt,…
	
- Dự đoán: Vật sẽ bị văng ra xa

- Quan sát TN rồi trả lời, do lực ma sát không đủ để giữ bao diêm lại

- Tự ghi lại giải thích của gv nếu cần.

	10’

	4
	Hướng dẫn tự học
	Về nhà tự tổng hợp các nội dung đã học và tự giải BT
	2’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	SGK lớp 10 + Video clip youtube physics

	

Trưởng tổ môn



Nguyễn Thị Huyền Nga
	
                  Tp. HCM, ngày     tháng     năm 2018
Giảng viên







	Giáo án số:  28
	Thời gian thực hiện: học kỳ II / 2017-2018
Tên chương: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM
Thực hiện ngày     tháng     năm 2018 


Tên bài học:	BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG 
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Hiểu chuyển động ném ngang và ghi nhận các công thức tính
- Vận dụng được công thức trong bài toán để giải các bài tập đơn giản.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
	Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3’
	Điểm danh, nhắc nhở đi học đều đặn và đúng giờ.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Nhắc lại tên bài học cũ

	
- Trình chiếu các câu hỏi kiểm tra bài cũ.
- Nhận xét câu trả lời của học sinh.
- Dẫn nhập bài mới.
	
- Trả lời các câu hỏi.


	
5’ 

	
	I. Khảo sát chuyển động ném ngang
1. Chọn hệ tọa độ
             Xem hình bên
2. Phân tích chuyển động
Khi vật chuyển động thì các hình chiếu của nó trên hai trục cũng chuyển động theo.
3. Xác định các chuyển động thành phần





	[image: http://thuvienvatly.com/tai-lieu/neohacker/sgk-vat-ly-10/Data/images/ScreenHunter_05%20Aug.%2011%2022.47.jpg]
	- Quan sát quá trình phân tích rồi trả lời các câu hỏi của GV

- Tự ghi lại giải thích của gv nếu cần.

	10’

	
	II. Xác định chuyển động của vật
1. Dạng của quỹ đạo

             
Quỹ đạo của vật có dạng parabol
2. Thời gian chuyển động

         
3. Tầm ném xa



	Hoạt động 2: Xác định chi tiết chuyển động
- GV nói rõ về những lời xác định
 + Yêu cầu HS giải quyết các vấn đề phân tích

	- Quan sát quá trình phân tích rồi trả lời các câu hỏi của GV

- Tự ghi lại giải thích của gv nếu cần.

	15’

	3
	III. Thí nghiệm kiểm chứng
Sau khi búa đập vào thanh thép, bi A chuyển động ném ngang còn bi B rơi tự do.
Cả hai bi đều chạm đất cùng lúc.

	Hoạt động 3: Kiểm chứng
- Bố trí TN như hình vẽ.
- Trình bày TN [image: http://thuvienvatly.com/tai-lieu/neohacker/sgk-vat-ly-10/Data/images/khoangcachL.jpg]
	
- Quan sát TN 
- Tự ghi lại giải thích của gv nếu cần.

	10’

	4
	Hướng dẫn tự học
	Về nhà tự tổng hợp các nội dung đã học và tự giải BT
	2’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	SGK lớp 10 + Video clip youtube physics

	

Trưởng tổ môn



Nguyễn Thị Huyền Nga
	
                 Tp. HCM, ngày     tháng     năm 2018
Giảng viên










	Giáo án số:  29
	Thời gian thực hiện: học kỳ II / 2017-2018
Tên chương: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM
Thực hiện ngày     tháng     năm 2018 


Tên bài học:	BÀI TẬP 
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Phân tích được chuyển động ném ngang
- Hiểu và áp dụng được các công thức của bài toán ném ngang để giải các bài tập đơn giản.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
	Máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3’
	Điểm danh, nhắc nhở đi học đều đặn và đúng giờ.


II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Nhắc lại tên bài vừa học.


	
- Trình chiếu các câu hỏi kiểm tra bài cũ.
- Nhận xét câu trả lời của học sinh.
- Dẫn nhập vấn đề liên quan.
	
- Trả lời các câu hỏi.


	
10’ 

	2
	Bài tập
1. Một máy bay bay theo phương ngang ở độ cao 10 km với tốc độ 720 km/h. Viên phi công phải thả quả bom từ xa cách mục tiêu (theo phương ngang) bao nhiêu để quả bom rơi trúng mục tiêu? Lấy g = 10 m/s2. Vẽ một cách gần đúng dạng quỹ đạo của bom
	
Hướng dẫn người học:
- Áp dụng công thức giáo khoa để giải quyết vấn đề.
ĐS:  8,9 km  
	
* Đọc đề tóm tắt vấn đề.
* HS thảo luận giải quyết vấn đề                        
* HS tiếp thu kiến thức.

	
15’

	
	2. Một viên bi lăn dọc theo một cạnh của một mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao h = 1,25m. Khi ra khỏi mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn L = 1,5 m (theo phương ngang). 
Lấy g = 10 m/s2. 
a) Tìm thời gian rơi của viên bi.   
b) Tốc độ của viên bi lúc rời khỏi bàn bằng bao nhiêu?    

	Hướng dẫn người học:
- Áp dụng công thức giáo khoa để giải quyết vấn đề.
ĐS:   a) 0,5 s 
         b) 3 m/s
	* Đọc đề tóm tắt vấn đề.
* HS thảo luận giải quyết vấn đề                        
* HS tiếp thu kiến thức.

	15’

	5
	Hướng dẫn tự học
	Về nhà tự tổng hợp các nội dung đã học và tự giải lại BT
	2’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình VL1

	

Trưởng tổ môn



Nguyễn Thị Huyền Nga
	
                  Tp. HCM, ngày     tháng     năm 2018
Giảng viên











	Giáo án số:  30
	Thời gian thực hiện: học kỳ II / 2017-2018
Tên chương: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM
Thực hiện ngày     tháng     năm 2018 


Tên bài học:	KIỂM TRA CHƯƠNG II 
Mục tiêu của bài: 
Sau khi chấm xong bài kiểm tra này, 
- GV có thể đánh giá sự tiếp thu kiến thức 
- Và đánh giá kĩ năng vận dụng kiến thức của người học
Đồ dùng và phương tiện dạy học:	
      Đề kiểm tra, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3’
	Điểm danh, nhắc nhở đi học đều đặn và đúng giờ.
II. Thực hiện bài kiểm tra đánh giá:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Câu hỏi 1 (2đ)
Tại sao gia tốc rơi tự do và trọng lượng của vật càng lên cao thì càng giảm? 
	
Giao đề kiểm tra
	
Làm bài kiểm tra


	
5’ 

	2




3
	Câu hỏi 2  (2đ)
Phải treo một vật có trọng lượng bằng bao nhiêu vào một lò xo có độ cứng k = 200 N/m để nó dãn ra được 2,5 cm? 
	
Giao đề kiểm tra
	
Làm bài kiểm tra

	
10’

	
	Câu hỏi 3  (2đ)
Nêu đặc điểm lực ma sát trượt? 
	Giao đề kiểm tra
	Làm bài kiểm tra

	5’

	
4
	[bookmark: _GoBack]Câu hỏi 4  (4đ)
Một viên bi lăn dọc theo một cạnh của một mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao h = 1 m. Khi ra khỏi mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn L = 0,8 m (theo phương ngang). 
Lấy g = 10 m/s2. 
a) Tìm thời gian rơi của viên bi.   
b) Tốc độ của viên bi lúc rời khỏi bàn bằng bao nhiêu?  


	
Giao đề kiểm tra
	
Làm bài kiểm tra

	20’

	5
	Hướng dẫn tự học
	Về nhà xem trước bài học số 15 chương III
	2’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình VL1

	

Trưởng tổ môn



Nguyễn Thị Huyền Nga
	
                  Tp. HCM, ngày     tháng     năm 2018 
Giảng viên
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